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Rác cháy được

Rác không cháy Rác cỡ lớn

Nguồn tái chếRác độc hại

Rác được phân thành 5 loại.

(Rác có thể đốt được)

(Rác không thể đốt được) (Bao gồm cả đồ điện
gia dụng cỡ nhỏ)

(1) Các loại lon  
(2) Các loại chai thủy tinh
(3) Các loại giấy (giấy báo, tạp chí, bìa các 
      tông, hộp giấy đồ uống và giấy tạp)  
(4) Các loại vải
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① ② ③

Vui lòng vứt rác

Những yêu cầu khi vứt rác và nguồn tái chế

　○ Rác

　○ Nguồn tái chế

Vào đúng ngày 
quy định

Trước 8 giờ 30 
phút sáng

Vào nơi theo quy
định của khu vực

sinh sống
(Hội hợp tác về

vệ sinh)

※Rác vứt không đúng các quy tắc (ví dụ: rác cháy được cho vào túi nilon) sẽ bị dán thông báo 
không thu gom được và sẽ không thu gom rác đó. Người vứt rác đó hãy vứt lại vào ngày 
quy định và đúng theo quy tắc.

◆Tuyệt đối không được vứt vào ngày hôm trước hoặc vào ban đêm vì có thể gây ra việc vứt rác 
bất hợp pháp, phóng hỏa hoặc trộm cắp…

◆Vui lòng kiểm tra ngày thu gom rác ghi trong “Danh sách ngày thu gom rác theo từng khu vực 
(trang 13 đến trang 17) .

◆Nơi thu gom rác là nơi chỉ có người trong khu vực được sử dụng. Vui lòng tuân thủ quy tắc và 
toàn thể người sử dụng phải có trách nhiệm quản lý.

◆Đặc biệt phải tuân thủ các nội dung sau để sử dụng nơi thu gom rác được sạch sẽ.

Nếu vứt nguyên các loại chai thủy tinh và lon có thể sẽ khiến phát sinh mùi. Để không gây 
phiền hà cho những người sống gần đó, vui lòng rửa qua trước khi vứt.

Việc vứt rác có chứa nhiều nước ví dụ như thức ăn thừa và các loại rác có mùi nặng vào 
ngày không phải ngày thu gom là nguyên nhân khiến nơi thu gom rác bị bẩn, gây phiền hà 
cho những người sống gần đó.



3

Thức ăn, giấy vụn, tã giấy, cành cây…

Rác cháy được (Rác có thể đốt được)

Cách vứt rác sinh hoạt

50㎝

25㎝

※Các loại giấy gói, hộp bánh kẹo, phong bì, giấy nháp… là loại giấy tạp do đó xin hãy vui lòng 
vứt cùng với “Nguồn tái chế”.

※Vui lòng liên hệ với Trung tâm vệ sinh Kobari Clean Center để xác nhận trước quy định về 
chiều dài của cành cây (loại có đường kính từ 5cm trở lên) trước khi tiến hành cắt cành và 
vận chuyển trực tiếp đến trung tâm.

※Nếu có số lượng lớn cỏ và lá rụng, vui lòng vận chuyển trực tiếp đến Trung tâm vệ sinh 
Kobari  Clean Center.

◆Vui lòng cạn nước trong rác thức ăn, cho vào túi giấy 
và buộc miệng túi. (Không có loại túi chỉ định.)

◆Nhất thiết phải loại bỏ “chất bẩn” trong tã giấy.

◆Vui lòng buộc cành cây (loại có đường kính 
từ 5cm trở xuống) thành bó dài khoảng 50cm 
và đường kính khoảng 25cm.

◆Vui lòng cho cỏ và lá rụng vào túi giấy. 
(Giới hạn số lượng ít.)
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Kim loại, thủy tinh, các loại gốm sứ, nhựa, 
nilon, chai nhựa, khay xốp…

※Các loại quần áo bằng chất liệu da, lông cừu, lông ngỗng,
sợi nhựa và sợi hóa học, vui lòng vứt cùng với “Rác cỡ lớn”.

※Vui lòng vứt bật lửa dùng một lần cùng với “Rác độc hại”.

※Đối với bình xịt, nhất thiết phải sử dụng hết, đục lỗ và vứt cùng với "Nguồn tái chế”.

※Nếu kích thước lớn hơn thùng nhựa đựng dầu hỏa (18 lít) phải vứt cùng với rác 
cỡ lớn.

◆Vui lòng cho vào túi nilon và buộc miệng túi. 
 (Không có loại túi chỉ định.)

◆Đối với các vật đã bị vỡ, dao cạo râu, các vật sắc nhọn 
như đinh hoặc kim, vui lòng bọc trong nhiều lớp giấy… 
hoặc cho vào trong chai thủy tinh hoặc lon, và ghi tên 
vật đó ở bên ngoài để có thể biết đồ vật bên trong là 
gì (ví dụ: “Dao, lưỡi dao cạo râu”)

Rác không cháy (Rác không thể đốt được)

Cách vứt rác sinh hoạt
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Cách vứt rác sinh hoạt

Rác cỡ lớn

Chăn, đồ nội thất, đồ điện...
(Bao gồm cả đồ điện gia dụng cỡ nhỏ)

※Đèn huỳnh quang trong dụng cụ chiếu sáng phải tháo ra và vứt cùng với “Rác độc hại”.

※Không được vứt như rác đối với các loại thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật tái chế đồ điện gia 
dụng. (Vui lòng tham khảo trang 10 về phương pháp xử lý loại rác này.)

◆Các loại chăn bông, chăn nỉ, thảm, tấm trải sàn, rèm cửa…phải 
cố gắng gấp nhỏ lại nhất có thể và buộc lại. 

◆Nệm có lò xo phải vận chuyển trực tiếp đến Cơ sở xử lý rác 
cỡ lớn. (Không thu gom tại điểm thu gom rác.) 
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Cách vứt rác sinh hoạt

Pin khô, đèn huỳnh quang, ống huỳnh quang, bóng đèn, 
nhiệt kế, bật lửa dùng một lần…

Rác độc hại

※Không vứt lẫn với “Rác không cháy (Rác không thể đốt được)".

※Chúng tôi sẽ sử dụng đèn huỳnh quang, ống huỳnh quang, bóng đèn và nhiệt kế làm nguồn tái 
chế tái sau khi thu gom.

※Các loại pin nạp như pin Nickel-Cadmium, pin Nickel, pin Lithium-ion và pin cúc phải cố gắng 
đem đến cửa hàng bán loại pin đó để tái chế.

◆Vui lòng phân chia theo từng loại và cho vào túi nilon. 
   (Ống huỳnh quang có thể cho vào hộp đựng khi mua để không bị vỡ khi vứt.)

◆Bật lửa dùng một lần phải dùng hết gas trước khi vứt.
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Cách vứt rác sinh hoạt

Các loại lon, chai thủy tinh, giấy, vải…

Nguồn tái chế

※Vui lòng rửa qua bằng nước trước khi vứt.

※Phân loại riêng lon nhôm với lon thép và vứt vào 
thùng chứa quy định

※Lon đựng dầu mỡ, lon đựng sơn và các loại lon không 
thể rửa sạch được phải vứt cùng với “Rác không cháy 
(Rác không thể đốt được)". (Vui lòng không vứt khi 
vẫn còn đồ bên trong lon.)

※Tháo nắp và rửa qua bằng nước trước khi vứt. Vui lòng 
vứt nắp cùng với “Rác không cháy (Rác không thể đốt 
được)".

※Chai đựng hóa chất phải vứt cùng với “Rác không 
cháy (Rác không thể đốt được)".

※Vui lòng phân loại “Chai có thể dùng lại” và “Chai 
dùng một lần” trước khi vứt.

※Không cần phải phân loại chai theo màu.

◆Các loại lon (đựng thực phẩm, lon nhôm đựng đồ uống, lon thép)

◆Các loại chai thủy tinh (đựng thực phẩm, đựng đồ uống)
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※Nhất thiết phải cho vào túi nilon và buộc lại bằng dây trước 
khi vứt.

※Các loại quần áo bằng chất liệu da, lông cừu, lông ngỗng, 
sợi nhựa và sợi hóa học phải vứt cùng với “ Rác cỡ lớn ”.

※Báo, tạp chí, bìa các tông, hộp giấy đồ uống (trừ loại bên 
trong có mầu bạc) phải bó lại theo từng loại trước khi vứt.

※Phải buộc giấy tạp cùng với tạp chí hoặc cho vào túi giấy 
và buộc miệng túi lại bằng dây sao cho không bị hở ra 
trước khi vứt.

※Hộp giấy đồ uống phải mở banh, rửa sạch và phơi khô 
trước khi vứt.

※Giấy cảm nhiệt, giấy than, giấy đã cắt hủy phải vứt cùng 
với “Rác cháy được (Rác có thể đốt được)".

◆Các loại giấy: Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, hộp giấy đồ uống, giấy tạp (tờ rơi, hộp 
bằng giấy, túi giấy, giấy gói, giấy bìa, phong bì, giấy nháp, giấy in…)
 

◆Các loại vải (quần áo cũ, vải rách)
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●

　
　
　

● Vận chuyển đến rác cháy được
　　Trung tâm vệ sinh Kobari Clean Center (Cơ sở đốt rác)

● Vận chuyển đến rác không cháy, rác cỡ lớn và rác độc hại
　Cơ sở xử lý rác cỡ lớn thành phố Gyoda

Thông tin về các cơ sở xử lý rác

Về việc vận chuyển trực tiếp đến cơ sở xử lý rác

Kodaihasu no Sato Liên đoàn tài nguyên và môi trường 
Konosu-Gyoda-Kitamoto
Trung tâm vệ sinh Kobari Clean Center

Sakitama Kofun

Ga Fukiage

Tuyến Takasaki

Ga Gyoda Quốc lộ số 17

Đường vòng Kumagaya

Tuyế
n M

inami-o
odori

Nút giao thông 
Mochida

Trụ sở hành chính 
thành phố

Công viên Suijo

Đường sắt Chichibu

Công viên Sogo

Đường vòng quốc lộ số 125

Quốc lộ số 125

Ban Môi trường

Ga Gyoda-shi

Shimosudo

Noai Shimbashi

Nagano

※Có thể vận chuyển trực tiếp các loại rác cháy được, rác không cháy, rác cỡ lớn, rác độc 
hại đến cơ sở xử lý rác sau đây.
※Tùy từng khoảng thời gian mà có trường hợp cơ sở xử lý rất đông nên hãy xác nhận 

qua điện thoại trước khi vận chuyển đi.

☆Ngày nhận rác: từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ và nghỉ tết dương lịch)
☆Thời gian nhận rác: từ 8:30 sáng đến giữa trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều
☆ Địa điểm: 856 Kobari, thành phố Gyoda (như bản đồ bên dưới)
☆Số điện thoại: 559-3641
※Trường hợp mang rác cháy được đến, cần phải có dấu chứng nhận.
※Có thời kỳ hạn chế nhận rác để sửa chữa cơ sở, do đó xin
    hãy vui lòng xác nhận qua điện thoại từ trước.

☆Ngày nhận rác: từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ và nghỉ tết dương lịch)
☆Thời gian nhận rác: từ 8:30 sáng đến giữa trưa, 1 giờ chiều đến 4:30 chiều
☆Địa điểm: 800 Kobari, thành phố Gyoda (như bản đồ bên dưới)
☆Số điện thoại: 559-0278

Cơ sở xử lý rác cỡ 
lớn thành phố Gyoda
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Xử lý theo một trong ba phương pháp sau.

Về việc xử lý các sản phẩm thuộc đối tượng điều 
chỉnh của Luật Tái chế đồ điện gia dụng

◆Phương pháp căn cứ vào việc cửa hàng bán các sản phẩm này có nghĩa vụ thu gom sản 
phẩm nên hãy thanh toán “Phí thu gom / vận chuyển" và "Phí tái chế" và yêu cầu cửa hàng 
nơi đã mua thu gom lại sản phẩm đó hoặc yêu cầu cửa hàng thu gom sản phẩm đó khi mua 
sản phẩm mới thay thế.

◆Phương pháp yêu cầu cơ sở thu gom và vận chuyển có giấy phép của thành phố thu gom 
sản phẩm đó.(Cần phải thanh toán “Phí thu gom / vận chuyển” và “Phí tái chế”.)

◆Phương pháp vận chuyển trực tiếp đến nơi thu gom do các hãng đồ điện gia dụng chỉ định. 
(Vui lòng điền vào các mục cần thiết trên “Vé tái chế đồ điện gia dụng” tại “Bưu điện”, nộp 
“Phí tái chế” và dán vào đồ điện gia dụng muốn vứt.)

※Số tiền nộp cho “Vé tái chế đồ điện gia dụng” khác nhau tùy theo chủng loại đồ điện gia dụng 
và hãng sản xuất do đó cần phải xác nhận trước chủng loại và hãng sản xuất.

※Vui lòng liên hệ với Ban Môi trường (13-12 Midori-cho, thành phố Gyoda ☎ 556-9530) hoặc 
kiểm tra trên trang web của Thành phố Gyoda để biết thông tin về các cơ sở thu gom và vận 
chuyển cũng như địa điểm thu gom.

Căn cứ theo quy định của Luật Tái chế đồ điện gia dụng, 6 loại đồ điện gia 
dụng là vô tuyến, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy sấy quần áo không 
được thu gom dưới dạng chất thải.
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Cách vứt rác thải kinh doanh

Về dầu ăn thải

 ◆Chúng tôi thu gom dầu ăn đã qua sử dụng tại các hộ gia đình và dầu ăn chưa qua sử dụng 
(dầu đã quá hạn sử dụng).Dầu đã qua sử dụng phải cho vào chai nhựa hoặc chai thủy tinh 
và mang đến Ban Môi trường hoặc Cơ sở xử lý rác cỡ lớn.

“Luật về xử lý chất thải và vệ sinh” có quy định các chất thải kinh doanh phát sinh từ các hoạt 
động kinh doanh của các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, nhà hàng... “phải được các cơ sở này xử 
lý theo trách nhiệm của mình” do đó thành phố không thu gom loại rác này.

※Không vứt các loại rác thải kinh doanh tại điểm thu gom.

※Riêng đối với rác thải kinh doanh mà thành phố có thể xử lý, vui lòng vận chuyển trực tiếp đến 
Trung tâm vệ sinh Kobari Clean Center hoặc Cơ sở xử lý rác cỡ lớn (có tính phí) hoặc yêu cầu 
cơ sở xử lý có giấy phép của thành phố xử lý giúp. (Có tính các loại phí xử lý.)
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Các loại rác thành phố không thể
thu gom và xử lý

◆Đá, đất, cát (bao gồm cả loại 
dùng cho vật nuôi)
◆Dây sắt
◆Các mặt hàng thuộc đối tượng 

tái chế đồ điện gia dụng
◆Đàn piano
◆Phụ tùng ô tô
◆Gạch
◆Tấm thạch cao

※Vui lòng xử lý các loại rác trên bằng cách yêu cầu cửa hàng nơi đã mua sản phẩm đó hoặc 
cơ sở có giấy phép xử lý chất thải xử lý giúp. (Có tính phí)

※Vui lòng liên hệ với Ban Môi trường (13-12 Midori-cho, thành phố Gyoda ☎ 556-9530) hoặc 
kiểm tra trên trang web của thành phố Gyoda để biết thông tin về các cơ sở.

※Chúng tôi sẽ thu hồi ắc quy dùng cho ô tô gia đình và xe máy (trừ ô tô kinh doanh và xe tải), 
bình gas propane (2 đến 5kg), đệm có lò xo, máy may không đúc và dầu ăn thải nếu được vận 
chuyển trực tiếp đến Cơ sở xử lý rác cỡ lớn. (Chỉ giới hạn đối với các loại đùng cho gia đình 
và có thể tháo dỡ mà không cần đến sự giúp đỡ của các cơ sở chuyên nghiệp. )

※Rác thải xây dựng phải yêu cầu cơ sở chuyên xử lý chất thải công nghiệp xử lý giúp.

◆Tro thiêu đốt
◆Lốp xe
◆Các loại dầu mỡ như dầu 

bôi trơn, sơn….
◆Tấm nhựa dùng trong nông 

nghiệp
◆Chất thải công nghiệp
◆Động cơ
◆Máy may

◆Bồn tắm　　　　　　　
◆Xe máy
◆Bê tông
◆Các loại gạch khối
◆Bình chữa cháy
◆Hóa chất
◆Chiếu Tatami
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Danh sách ngày thu gom rác
theo từng khu vực

Thứ sáu tuần thứ 2 và 
tuần thứ 4 hàng tháng

Thứ bẩy tuần thứ
2 hàng tháng

〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃  〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃  〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃  〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃

Từ thứ hai đến
thứ tư, thứ sáu

Thứ hai và thứ
năm hàng tuần

Thứ tư tuần thứ
2 hàng tháng

Thứ sáu tuần
đầu tiên hàng tháng

〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃 〃 〃 〃

Thứ hai tuần đầu tiên
và tuần thứ 3 hàng tháng

Thứ bẩy tuần thứ
2 hàng tháng

Khu vực Oshi

Khu vực Gyoda

Tên khu vực 
Rác có thể
đốt được

Rác không
thể đốt được Rác cỡ lớn Rác độc hại

Nguồn tài nguyên

Nguồn tài nguyên

Kitaya Higashimachi (1)

Kitaya (1)

Kitaya (2)

Obiguruwa

Mutsumon

Yaba

Yaba Icchome

Motomachi

Honmaru

Otemachi

Uchi Gyoda (1)

Uchi Gyoda (2)

Uchi Gyoda (3)

Jyosai

Narita

Jyonan

Tenma (1)

Tenma (2)

Kamiarai

Tamachi

Honcho (1)

Honcho (2)

Aramachi

Hachimancho

Shimomachi

Miyamoto

Chuo

Excel Gyoda Chuo

Lon, chai thủy tinh Giấy, vải
Từ thứ hai đến thứ tư, 

thứ sáu
Thứ hai và thứ năm 

hàng tuần
Thứ ba tuần thứ

2 hàng tháng
Thứ sáu tuần đầu
tiên hàng tháng

Tên khu vực Rác có thể
đốt được

Rác không thể 
đốt được Rác cỡ lớn Rác độc hại

Lon, chai thủy tinh Giấy, vải

Thứ năm tuần đầu
tiên hàng tháng

Thứ năm tuần thứ
2 hàng tháng

Thứ hai tuần đầu
tiên hàng tháng
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